Ngày dạy: 
Tiết 10,11,12

CĐ 3. HỌC SINH HÀ NỘI GÓP PHẦN XÂY DỰNG GIA ĐÌNH VĂN HÓA
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Nêu được vai trò của xây dựng Gia đình văn hoá đối với cá nhân, gia đình và xã hội.
- Xác định được trách nhiệm của bản thân để góp phần xây dựng Gia đình văn hoá.
- Nêu được những hành động, cách ứng xử của học sinh để xây dựng Gia đình văn hoá ở Hà Nội.
- Hiểu được trách nhiệm của bản thân, góp phần vào việc xây dựng văn hóa gia đình nói riêng và xây dựng văn hóa của người Hà Thành nói chung.
- Ý nghĩa của gia đình văn hóa đối với gia đình, đối với huyện nhà và văn hóa người Hà Thành nói chung.
2. Năng lực:
- Nhận thức bản thân, tự đánh giá bản thân và mọi người xung quanh.
- Năng lực giải quyết vấn đề, phối hợp với mọi người.
3. Phẩm chất:
- Phát huy những giá trị tốt đẹp trong gia đình để thực hiện phong trào xây dựng  Gia đình văn hoá.
- Có ý thức rèn luyện bản thân, để góp phần xây dựng gia đình văn hóa thủ đô.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên: Máy tính, thiết bị hỗ trợ 
- Nghị định số 122/2018/NĐ–CP ngày 31/7/2017 về việc xét tặng “Gia đình văn hoá”, “Thôn văn hoá”, “Làng văn hoá”, “Ấp văn hoá”, “Bản văn hoá”, “Tổ dân phố văn hoá”.
- Một số hình ảnh về gia đình ở Hà Nội (gia đình hạt nhân – gia đình hiện đại, chỉ có 2 thế hệ; gia đình truyền thống – gia đình có từ 3 thế hệ trở lên).
- Một số hình ảnh về ứng xử giữa các thành viên trong gia đình và ứng xử của các thành viên gia đình với cộng đồng.
- Giấy A0, bảng phụ, nam châm/băng dính, bài giảng Powerpoint 
2. Học sinh
- Dụng cụ học tập: Bút, thước kẻ, hộp màu..
- Thông tin, hình ảnh thể hiện nét thanh lịch, văn minh của người Hà Nội.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động 1: Xác định vấn đề
a. Mục tiêu: HS nhớ kiến thức cũ, tạo tâm thế thu hút sự chú ý và bài học 
b. Nội dung: GV đưa ra câu hỏi và giới thiệu bài mới
c. Sản phẩm: Câu trả lời và sự chú ý của HS
d. Tổ chức thực hiện
* GV chuyển giao nhiệm vụ: GV nêu tình huống: 
    Tối thứ bảy cả gia đình Mai đang trò chuyện sau bữa cơm tối thì bác trưởng thôn đến chơi. Bố mẹ vui vẻ mời bác ngồi, Mai lễ phép chào bác. Sau một hồi trò chuyện, bác đứng lên đưa cho mẹ Mai giấy chứng nhận gia đình văn hoá và dặn dò, nhắc nhở gia đình Mai cố gắng giữ vững danh hiệu đó. Khi bác trưởng thôn ra về, Mai vội hỏi mẹ: “Mẹ ơi gia đình văn hoá có nghĩa là gì hả mẹ?”
Để giúp bạn Mai và các em hiểu như thế nào là gia đình văn hoá, chúng ta cùng tìm hiểu bài học hôm nay.
2. Hoạt động 2. Hình thành kiến thức mới 
a. Mục tiêu: HS biết được tiêu chuẩn gia đình văn hóa
- Nêu được những hành động, cách ứng xử của HS để xây dựng Gia đình văn   hoá ở thành phố Hà Nội.
b. Nội dung: GV đưa ra các câu hỏi, HS trả lời cá nhân, làm theo nhóm
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm

	Hoạt động 1: Tìm hiểu tiêu chuẩn gia đình văn hóa
GV cung cấp cho HS một số bức tranh, kết hợp với hiểu biết bản thân
? Tiêu chuẩn cơ bản của gia đình văn hóa là gì?
HS suy nghĩ trả lời
GV yêu cầu HS thảo luận nhóm, nêu cụ thể các tiêu chuẩn:
Nhóm 1: Gia đình hoà thuận, hạnh phúc, tiến bộ.
Nhóm 2:  Đoàn kết với cộng đồng.
Nhóm 3: Làm tốt nghĩa vụ của công dân.
 GV nhận xét kết quả, tinh thần làm việc của các nhóm
? Em hãy kể về một số gia đình ở địa phương em trong việc xây dựng gia đình văn hóa?
GV mời HS khác nhận xét
HS nhận xét
GV nhận xét câu trả lời và mở rộng kiến thức.
Hoạt động 2: Tìm hiểu ý nghĩa gia đình văn hóa
GV cung cấp HS 2 bức tranh, yêu cầu HS nêu nội dung 2 bức tranh
? Bức tranh nào gia đình ảnh phúc hơn? Vì sao?
HS trả lời
? Nêu một số hành vi xấu, đáng lên án trong gia đình?
GV mời HS khác nhận xét
GV nhận xét câu trả lời và mở rộng kiến thức kết luận: Nói đến gia đình văn hoá là nói đến đời sống vật chất và tinh thần. Đó là sự kết hợp hài hoà tạo nên gia đình hạnh phúc. Gia đình hạnh phúc sẽ tạo nên xã hội ổn định, văn minh.
HS lắng nghe và ghi bài.
Tìm hiểu về trách nhiệm của học sinh trong việc xây dựng gia đình văn hóa
GV tổ chức học sinh hoạt động nhóm
Nhóm 1+3: Con cái có thể tham gia xây dựng gia đình văn hoá không? Nếu có thì tham gia như thế nào?
Nhóm 2+4: Vì sao nói con cái hư hỏng là nỗi bất hạnh lớn của gia đình? Lấy ví dụ?
HS làm việc nhóm
Đại diện nhóm trình bày
Các bạn khác nhận xét
GV nhận xét kết quả, tinh thần làm việc của các nhóm.
? Bổn phận và trách nhiệm của mỗi thành viên trong gia đình trong việc xây dựng gia đình văn hoá?
Là HS em phải làm gì để góp phần xây dựng gia đình mình trở thành gia đình văn hóa?
HS trả lời GV nhận xét, mở rộng kiến thức.
HS thảo luận về những biểu hiện thanh lịch, văn minh của người Hà Nội (chia HS thành nhóm nhỏ 5–6 HS).
- GV tổ chức cho HS thảo luận theo nhóm về biểu hiện thanh lịch, văn minh của người Hà Nội mà HS quan sát được hoặc được thể hiện trong thông tin, hình ảnh HS đã sưu tầm được.
- GV tổ chức cho các nhóm cùng trao đổi với nhau.
- GV hoặc 1 HS viết câu trả lời lên bảng.
Chia sẻ về nếp sống đẹp của một thành viên trong gia đình có ảnh hưởng đến em.
GV hướng dẫn HS làm Phiếu học tập và trình bày trước lớp.
	1. Tiêu chuẩn gia đình văn hoá:
- Thực hiện xây dựng kế hoạch hoá gia đình.
- Xây dựng gia đình hoà thuận tiến bộ, hạnh phúc, sinh hoạt văn hoá lành mạnh.
- Đoàn kết với cộng đồng.
- Thực hiện tốt nghĩa vụ công dân
+ Tiêu chuẩn về gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng; pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương nơi cư trú;
+ Tiêu chuẩn về gia đình hoà thuận, hạnh phúc, tiến bộ; tương trợ giúp đỡ mọi người trong cộng đồng.
+ Tiêu chuẩn về tổ chức lao động, sản xuất, kinh doanh, công tác, học tập đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả.


* Ý nghĩa
- Gia đình là tổ ấm, là nơi nuôi dưỡng mỗi người.
- Gia đình có bình yên, xã hội ổn định
- Xây dựng gia đình văn hoá là góp phần xây dựng xã hội văn minh tiến bộ.













2. Trách nhiệm của học sinh trong việc xây dựng gia đình văn hóa
Học sinh tham gia xây dựng gia đình văn  hoá bằng cách:  
- Chăm ngoan, học giỏi;    
- Kính trọng,giúp đỡ ông bà, cha mẹ, 
- Thương yêu anh chị em;
- Không đua đòi, ăn chơi; không làm điều gì tổn hại đến danh dự gia đình.









3. Những biểu hiện thanh lịch, văn minh của người Hà  Nội
- GV tổ chức cho từng nhóm HS đóng kịch diễn tả tình huống thể hiện cách ăn, mặc, ở, sinh hoạt, ứng xử, giao tiếp,... của người Hà Nội mà HS quan sát được. Các nhóm còn lại nhận xét về nét thanh lịch, văn minh của người Hà Nội trong tình huống đó và ghi lại trên bảng.



tham khảo một số thông tin sau:
    “Nói đến nếp nhà là nói đến văn hóa, giao tiếp, ứng xử trong gia đình. Người Hà Nội coi trọng nền nếp, gia phong của gia đình bởi đó là một cái nôi tạo dựng các thế hệ tương lai cho đất nước. Ở đó, cha mẹ, ông bà luôn là tấm gương mẫu mực cho con cháu noi theo.
     Mô hình gia đình truyền thống Hà Nội xưa hiện nay còn tồn tại ở những khu phố cổ Hà Nội hay ở một số làng cổ ngoại thành ven đô với nhiều thế hệ chung sống với nhau gọi là Tam đại đồng đường, Tứ đại đồng đường…
     Theo Nhà nghiên cứu văn hoá Giang Quân, ở những gia đình có truyền thống này, họ giáo dục con cháu bài bản, nghiêm khắc, dạy từng “lời ăn, tiếng nói”, văn hóa ứng xử làm người.
     Trước hết là ở lời nói. Người Hà Nội dùng ngôn ngữ chuẩn xác, thanh âm mẫu mực, không quen những từ thô tục, sỗ sàng. Họ biết nhún mình, tôn trọng người khác, mềm mỏng mà không thớ lợ, tài hoa mà không khoe khoang, biết rộng mà không làm cao, biết “lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”.
    Trong cách ăn mặc, họ cũng dạy con cháu hết sức lịch sự. Trang phục, trang sức ưa sự gọn gàng, trang nhã, tề chỉnh, cách tân tinh tế, đủ độ lộng lẫy, kiêu sa. Họ có thể thích diện, thích đổi mốt làm đẹp cho mình nhưng không cầu kì, khoe của và biết nâng cái đẹp đồng hành với cái nết. Người xưa ra đường là áo dài chỉnh tề. Khách đến chơi, chủ nhà giữ lễ tôn trọng, lui vào thay đồ tươm tất mới ra tiếp.
      Con gái Hà Nội thì được cha mẹ dạy bảo “công, dung, ngôn, hạnh”, giữ đủ nét e lệ, dịu dàng, ý tứ, từ dáng đứng, bước đi, nụ cười, ánh mắt, thân mật nhưng không sàm sỡ, tế nhị mà không gò bó. Đặc biệt, con gái Hà Nội phải biết khâu vá, thêu thùa, nấu ăn.
      Trong mỗi gia đình dù khá giả hay bình dân đều giữ được tôn ti trật tự, trên dưới rõ ràng. Tất cả vào khuôn phép rất tự nhiên, ví như vị trí ngồi quanh mâm cơm, thứ tự lời mời chào trước khi ăn, cách nhường nhịn nhau ngay trong bữa ăn tạo nên những nguyên tắc“trên kính, dưới nhường”. Người ngoài nhìn vào dễ cho là khách sáo, hình thức, nhưng những thành viên trong một nếp nhà thấy rất tự nhiên.
      Người Hà Nội rất sành trong ăn uống, nâng cách ăn, cách nấu thành nghệ thuật ẩm thực. Món ăn mặn, ngọt, chua, cay đều vừa độ, gia vị đầy đủ, nước chấm, nước canh khéo chế. Bữa ăn ngon từ cách xếp mâm, bãy đĩa, lên cỗ. Họ ăn lấy ngon để nhớ mãi chứ không ăn lấy no căng bụng. Vào mâm, họ biết trọng già, quý trẻ, nhường món ngon tiếp cho khách, cách ăn cũng từ tốn, thong thả, rượu uống từng ngụm, không dốc cả cốc to, không làm ầm ĩ.
      Từ những nét văn hóa truyền thống này, các gia đình Hà Nội xưa dạy bảo con cái những cốt cách của người Thủ đô, sống có nền nếp, giữ cho mái ấm tình thương, xóm làng hòa thuận, vợ chồng hạnh phúc. Những nếp nhà Hà Nội này đã để lại một hệ thống văn hóa ứng xử, giáo dục lối sống làm người chăm chỉ, cần cù nhẫn nại, biết tôn ti trật tự, hành xử văn hóa: “Đói cho sạch, rách cho thơm”, “Giấy rách phải giữ lấy lề”, “Ăn trông nồi, ngồi trông hướng”, “Đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ”…”
Trích: Đỗ Thị Văn Minh, “Nếp nhà người Hà Nội: Vẫn còn đó những giá trị tốt đẹp”, Báo Lao động Thủ đô ngày 31/5/2019, đường dẫn: https://laodongthudo.vn/nep– nha– nguoi– ha– noi– van– con– do– nhung– gia– tri– tot– dep– 91950.html

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
Chia sẻ về nếp sống đẹp của một thành viên trong gia đình có ảnh hưởng đến em.

	Câu hỏi
	Chia sẻ về nếp sống đẹp của một thành viên trong gia đình có ảnh hưởng đến em.

	Thành viên đó là   ai?
	

	Nếp sống đẹp của  thành viên đó?
	

	Nếp sống đó có ảnh hưởng đến em như thế nào?
	



PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
Em có thể làm gì để góp phần xây dựng gia đình mình trở thành  Gia đình văn hoá ở thành phố Hà Nội.
	Câu hỏi
	Em có thể làm gì để góp phần xây dựng gia đình mình trở thành Gia đình văn hoá ở thành phố Hà Nội.

	
	Hành động em sẽ thực hiện để góp phần xây dựng gia đình mình trở thành Gia đình văn hoá ở thành phố Hà Nội.

	Góp phần thực hiện các tiêu chuẩn của Gia đình văn hoá
	

	Trở thành người Hà Nội thanh lịch, văn minh.
	


3. Hoạt động 3: Luyện tập
a. Mục tiêu: HS củng cố lại kiến thức, mở rộng hiểu biết thông qua việc tìm hiểu các hành động để góp phần xây dựng Gia đình văn hoá.
b. Nội dung: GV đưa ra các câu hỏi
c. Sản phẩm: HS thực hiện nhiệm vụ, câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện
*Lựa chọn những việc HS có thể làm để góp phần xây dựng Gia đình văn hoá
Gợi ý hoạt động:
- GV hướng dẫn HS kể tên các hành động được thể hiện trong các hình ảnh được giới thiệu. Các lựa chọn đúng là: 3.4, 3.5, 3.6, 3.8, 3.9.
- GV có thể đưa thêm các hình ảnh khác để HS nêu tên hành động và lựa chọn hành động nên và không nên để góp phần xây dựng Gia đình văn hoá.
*Hoạt động 2: Nhận xét về những hành động sau đây và đưa ra giải pháp giúp các bạn điều chỉnh hành vi để phù hợp với nếp sống của Gia đình văn hoá ở thành phố Hà Nội.
- GV hướng dẫn HS đọc tình huống được đưa ra và tìm kiếm giải pháp điều chỉnh hành vi phù hợp cho nhân vật trong tình huống.
Gợi ý:
- Tình huống 1: Lan không nên để túi rác ở ngoài cổng nhà vì sẽ gây ô nhiễm và   mất mĩ quan khu dân cư. Lan có thể mang túi rác ra vứt vào thùng rác chung của khu   dân cư để ngày hôm sau xe vệ sinh môi trường đi thu gom.
- Tình huống 2: Hiếu có thể tự mình hoặc nhờ bố, mẹ, bảo vệ hoặc lễ tân toà nhà  góp ý nhẹ nhàng với người hàng xóm về thói quen bật nhạc to.
- GV có thể đưa thêm các hình huống để HS nhận xét và tìm giải pháp điều chỉnh.
GV cung cấp câu chuyện về một gia đình văn hóa:
          Gia đình của cựu cán bộ Nguyễn Văn A ở Thanh Hóa nhiều năm qua đã được tỉnh và địa phương công nhân là gia đình văn hóa nhờ công sức nỗ lực và phấn đấu tích cực. Gia đình ông đã hưởng ứng tích cực phong trào vì môi trường của địa phương, đã kêu gọi mọi người không ngừng phấn đấu. Ông còn cùng địa phương đến thăm các gia đình gặp khó khăn để ủng hộ. Cùng với nhiều hoạt động có ích khác, gia đình ông A nhiều năm liền đã cố gắng, phát huy được truyền thống gia đình văn hóa.
? Em hãy nêu các biểu hiện chứng tỏ gia đình ông A là gia đình văn hóa?
GV yêu cầu học sinh giải thích câu sau:
“Thuyền không bánh lái thuyền quày
Em không cha mẹ ai bày em nên”.
GV gợi ý:  Nhấn mạnh vai trò giáo dục của cha mẹ đối với con cái trong gia đình GV tổ chức đố vui, trả lời câu hỏi trắc nghiệm với chủ đề “Em quan tâm đến gia đình tới mức nào?”
Câu 1: Ghi ngày sinh nhật của bố mẹ em?
Câu 2: Bố em có bao nhiêu đôi giày để đi làm?
Câu 3: Anh, chị hoặc em của em thích ăn nhất món gì?
Câu 4: Em có hay nói câu “Con yêu mẹ” với mẹ của mình không?
Câu 5: Em có hay nói lời cám ơn với mọi người trong gia đình mình không?
Câu 6: Đã bao giờ em nghĩ “gia đình là điều tuyệt vời nhất.”
Câu 7: Nêu chủ đề và ý nghĩa của ngày quốc tế hạnh phúc năm 2022.
GV gọi học sinh trả lời
GV đưa ra kết quả:
1. Trả lời được cả 7 câu hỏi: Em là người quan tâm đến gia đình và mọi người đều yêu quý bạn. Em có nhiều thói quen tốt.
2. Trả lời được 4/7 câu: Em có quan tâm đến gia đình nhưng hay cảm thấy mọi người trong nhà chưa thật để ý đến mình. Yên tâm đi mọi người luôn bên em khi em cần.
3. Trả lời dưới 4 câu hỏi: Cần xem lại cách ứng xử của mình đừng đổ lỗi cho mọi người. Em luôn có cơ hội để thay đổi.
4. Hoạt động 4: Vận dụng
a. Mục tiêu: HS hình thành kĩ năng trình bày, nói lên suy nghĩ, cảm nhận của mình liên quan đến kiến thức, kĩ năng đã học trong chủ đề;
- HS vận dụng các kiến thức đã học để góp phần xây dựng gia đình văn hóa.
- Rèn luyện kĩ năng lập kế hoạch cho các hoạt động trải nghiệm. Thực hiện được các hoạt động và trải nghiệm phù hợp với bản thân trong cuộc sống.
b. Nội dung: GV đưa ra các câu hỏi, yêu cầu, GIAO NHIỆM VỤ
c. Sản phẩm: HS thực hiện nhiệm vụ, câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện
-  Em cần làm gì để xây dựng gia đình văn hoá?
-  Tiêu chuẩn cụ thể của việc xây dựng gia đình văn hoá ở địa phương em là gì?
-  Bổn phận và trách nhiệm của mỗi thành viên trong gia đình trong việc xây dựng gia đình văn hoá?
- Gia đình em thực hiện tiêu chuẩn của gia đình văn hoá như thế nào?
1. Tạo một video để giới thiệu với các bạn về gia đình em và kể lại những việc mà các thành viên trong gia đình đã làm để góp phần xây dựng Gia đình văn hoá ở thành phố Hà Nội.
2. Xác định những điều em thấy hài lòng và những điều em thấy cần sửa đổi về nếp sống của mình trong gia đình và cộng đồng. Hãy lập kế hoạch hoàn thiện nếp sống của bản thân để góp phần xây dựng Gia đình văn hoá.
- GV khuyến khích HS thực hiện và chia sẻ kế hoạch hoàn thiện nếp sống của bản thân.
- GV tổng kết chủ đề.
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
HS về tìm hiểu về vị trí địa lý và sự thay đổi phạm vi hành chính Thành phố Hà Nội.
**************************************************************
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